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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Tài nguyên nước (Water Resources)
Mã số học phần: 7040614
Số tín chỉ học phần: 03 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:  38; Bài tập: 7 ; Thực hành: 0
Thực tập: 0 ; Đồ án: 0  ; Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1. Giảng viên giảng dạy:			            Mã giảng viên
1. PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm 			0406-03
2. ThS. Đào Đức Bằng   			0406-16
3. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy		0406-06
4. ThS. Trần Quang Tuấn			0406-14
2.2. Bộ môn: Địa chất thủy văn
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về tài nguyên nước mưa, nước mặt và nước dưới đất; cách xác định và mối quan hệ giữa các loại tài nguyên nước cũng như các tác động của con người, biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước; các giải pháp thích ứng, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững.
4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Hiểu biết được các khái niệm và đặc điểm của tài nguyên nước và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội, sự sinh tồn của sự sống trên trái đất.
4.1.2. Hiểu và phân biệt được các loại nước trong thiên nhiên (nước mưa, nước mặt, nước dưới đất) và mối quan hệ giữa chúng.
4.1.3. Hiểu rõ đặc điểm, tính chất, sự thành tạo, quy luật phân bố của từng loại tài nguyên nước (nước mưa, nước mặt và nước dưới đất); cách xác định từng loại tài nguyên nước.
4.1.4. Nắm bắt được các tác động của con người, của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước.
4.1.5. Nắm được hiện trạng tài nguyên nước của Việt Nam và các giải pháp thích ứng, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước. 
4.2. Kỹ năng: 
4.2.1. Hình thành các kỹ năng đánh giá, xác định và tính toán các loại tài nguyên nước;
4.2.2. Kỹ năng lập, vẽ các biểu đồ, đồ thị về biến đổi tài nguyên nước, về bản đồ tài nguyên nước;
4.2.3. Kỹ năng phân tích, đánh giá tác động của con người, biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước ứng với các kịch bản khác nhau;
4.2.4. Kỹ năng về việc xác định các giải pháp khoa học kỹ thuật và thực tiễn để ứng phó với biến đối khí hậu, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước bền vững.
4.2.5. Rèn luyện kỹ năng xã hội cơ bản như làm việc nhóm, đóng góp cho tập thể, thuyết phục, thuyết trình vấn đề chuyên môn gắn với thực tế.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Tài nguyên nước là môn học cơ bản trong khoa học kỹ thuật địa chất, đối tượng nghiên bao gồm nước mưa, nước mặt và nước dưới đất. Học phần này đề cập đến các khái niệm và đặc điểm cơ bản của tài nguyên nước; sự phân bố của tài nguyên nước trong thiên nhiên và mối quan hệ giữa tài nguyên nước mưa, nước mặt và nước dưới đất; phương pháp và cách xác định các tài nguyên nước mưa, nước mặt và nước dưới đất cùng những đặc trưng cơ bản của nó; các tác động của con người và biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; các giải pháp thích ứng, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
6. Cấu trúc nội dung học phần


Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu



	Mở đầu
	Mục đích, đối tượng và nội dung học phần
	1
	

	Chương 1
	Các khái niệm và đặc trưng cơ bản của tài nguyên nước
	2
	


4.1.1

	1.1
	Khái niệm về tài nguyên nước
	1
	

	1.2
	Các loại tài nguyên nước
	
	

	1.3
	Các đặc trưng cơ bản của tài nguyên nước
	1
	

	1.4
	Vai trò của tài nguyên nước đối với với sự phát triển kinh tế xã hội
	
	

	
	Thảo luận về các loại tài nguyên nước
	
	

	Chương 2
	Nước trong thiên nhiên
	5
	4.1.2

	2.1
	Khái niệm chung  
	1
	

	2.2.
	Nước trong khí quyển  
	
	

	2.3.
	Nước trên mặt  
	
	

	2.4.
	Nước dưới đất và nguồn gốc nước dưới đất
	1
	

	2.5.
	Khái niệm về vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên  
	1

	

	2.6.
	Khái quát về cân bằng của nước trong tự nhiên và trong từng lưu vực  
	
	

	2.7.
	Các phương pháp xác định mối quan hệ giữa nước mặt và nước ngầm  
	1
	

	
	Bài tập: xác định quan hệ thủy lực giữa nước mặt và nước dưới đất
	1
	

	Chương 3
	Tài nguyên nước mưa
	6
	4.1.3

	3.1
	Khái niệm và các loại mưa
	1
	

	3.2
	Lượng mưa và cách xác định
	1
	

	3.3
	Sự phân bố mưa
	1
	

	3.4
	Các nhân tố ảnh hưởng tới mưa
	1
	

	3.5
	Tài nguyên nước mưa và phương pháp xác định
	1
	

	
	Bài tập: lập bản đồ đẳng lượng mưa và tính toán tài nguyên nước mưa cho 1 vùng cụ thể
	1
	

	Chương 4
	Tài nguyên nước mặt
	7
	4.1.3

	4.1
	Khái niệm và các loại nước mặt
	1
	

	4.2
	Sự hình thành và phân bố nước mặt
	
	

	4.3
	Sự phân phối dòng chảy và lưu lượng dòng chảy
	1
	

	4.4
	Các nhân tố ảnh hưởng tới tài nguyên nước mặt
	1
	

	4.5
	Các pháp xác định tài nguyên nước mặt
	2
	

	
	Bài tập: xác định tài nguyên nước mặt trên một lưu vực dòng chảy 
	2
	

	Chương 5
	Tài nguyên nước dưới đất
	8
	4.1.3

	5.1
	Các loại nước dưới đất
	2
	

	5.2
	Các nhân tố ảnh hưởng tới tài nguyên dưới đất
	1
	

	5.3
	Tài nguyên nước dưới đất và phương pháp xác định
	3
	

	
	Bài tập xác định tài nguyên nước dưới đất
	2
	

	Chương 6
	Quản lý và khai thác sử dụng tài nguyên nước
	5
	4.1.4

	6.1
	Quản lý tài nguyên nước
	
	

	6.1.1
	Khái niệm về quản lý tài nguyên nước
	2
	

	6.1.2
	Quản lý tổng hợp tài nguyên nước
	
	

	6.1.3
	Quản lý tài nguyên nước theo lưu vực và đơn vị hành chính
	
3
	

	6.2
	Các phương thức khai thác sử dụng tài nguyên nước
	
	

	Chương 7
	Tác động do biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước
	7
	

	7.1
	Tổng quan về biến đổi khí hậu
	2
	

	7.2
	Các kịch bản biến đổi khí hậu
	
	

	7.3
	Tác động của biến đổi khí hậu đến các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa, bốc hơi
	1
	

	7..4
	Biến đổi khí hậu và nước biển dâng, xâm nhập mặn
	2
	

	7.5
	Tác động biến đổi khí hậu đến dòng chảy
	1
	

	
	Thảo luận về các tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước
	1
	

	Chương 8
	Hiện trạng tài nguyên nước ở Việt nam và các biện pháp thích ứng, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước
	4
	4.1.5

	8.1
	Hiện trạng tài nguyên nước ở Việt Nam 
	1
	

	8.2
	Các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu
	1
	

	8.3
	Các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước
	2
	

	8.4
	Các biện pháp phát triển tài nguyên nước
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập và thảo luận;
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc)
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần (C)
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 45/45 tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập (B1)
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao: 3/3 bài
	10%

	3
	Điểm bài tập nhóm (B2)
	- Báo cáo/ thuyết minh: 01 bài thảo luận
- Được nhóm xác nhận có tham gia
	10%

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ (B3)
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/…(50 phút) 
	10%

	5
	Điểm thi kết thúc học phần (A)
	- Thi viết (60 phút)
	60%


9.2. Cách tính điểm:
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm đánh giá học phần = 60%A+ 10%B1 + 10%B2+10%B3 + 10%C
Trong đó: 
A là điểm thi kết thúc học phần;
B1 là điểm trung bình của 3 bài tập; B2 là điểm của bài thảo luận theo nhóm; B3 là điểm kiểm tra giữa học kỳ. Nếu không có bài tập hoặc bài thảo luận nào sẽ đánh giá là 0 điểm bài đó.
C là điểm chuyên cần C = (C1+C2)/2; Trong đó: C1 là điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia giờ giảng/thảo luận; C2 là điểm đánh giá thời gian tham gia giờ giảng được xác định như sau: Đi học đầy đủ C2 = 10; Bỏ học 2% số giờ quy định trừ 1 điểm; bỏ học 20% số giờ quy định (bỏ 9 tiết) C2=0; Sinh viên bỏ học >20% số giờ quy định sẽ bị cấm thi.
- Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đánh giá đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Văn Lâm. Tài nguyên nước, Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2018 
[2] Vũ Ngọc Kỷ, Nguyễn Thượng Hùng, Tôn Sỹ Kinh, Nguyễn Kim Ngọc. Địa chất thủy văn đại cương. NXB Giao thông vận tải, 2005.
[3]. Nguyễn Văn Lâm. Quản lý và bảo vệ tài nguyên nước, Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2013
[4] Nguyễn Thị Phương Loan, Tài nguyên nước, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2005.
[5]. Nguyễn Kim Ngọc, Hoàng Văn Hưng và nnk. Địa chất thủy văn và tài nguyên nước ngầm lãnh thổ Việt Nam. NXB Giao thông vận tải, 2003.
[6]. Trần Thanh Xuân và nnk. Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên chuẩn bị

	





1
	Mở đầu
	Mục đích, đối tượng và nội dung học phần
	2
	0
	0
	Tài liệu [1] trang 3-4

	
	Chương 1
	Các khái niệm và đặc trưng cơ bản của tài nguyên nước
	





4
	





0
	





0 
	Tài liệu [1], [4] trang 7 và trang trang 19 đến trang 21; [5]  từ trang 130 đến trang 166  

	
	1.1
	Khái niệm về tài nguyên nước
	
	
	
	

	
	1.2
	Các loại tài nguyên nước
	
	
	
	

	
	1.3
	Các đặc trưng cơ bản của tài nguyên nước
	
	
	
	

	
	1.4
	Vai trò của tài nguyên nước đối với với sự phát triển kinh tế xã hội
	
	
	
	

	
	
	Thảo luận về các loại tài nguyên nước
	
	
	
	

	







2-3
	Chương 2
	Nước trong thiên nhiên
	







8
	







2
	







0
	





Đọc [2] từ trang 31 – 41; từ 58 – 68; từ 76 – 79; 82 - 87

	
	2.1
	Khái niệm chung  
	
	
	
	

	
	2.2.
	Nước trong khí quyển  
	
	
	
	

	
	2.3.
	Nước trên mặt  
	
	
	
	

	
	2.4.
	Nước dưới đất và nguồn gốc nước dưới đất
	
	
	
	

	
	2.5.
	Khái niệm về vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên  
	
	
	
	

	
	2.6.
	Khái quát về cân bằng của nước trong tự nhiên và trong từng lưu vực  
	
	
	
	

	
	2.7.
	Các phương pháp xác định mối quan hệ giữa nước mặt và nước ngầm  
	
	
	
	

	
	
	Bài tập: xác định quan hệ thủy lực giữa nước mặt và nước dưới đất
	
	
	
	

	




3-5
	Chương 3
	Tài nguyên nước mưa
	





10
	





2
	





0
	Tài liệu [1];
 [6] từ trang đến trang     

	
	3.1
	Khái niệm và các loại mưa
	
	
	
	

	
	3.2
	Lượng mưa và cách xác định
	
	
	
	

	
	3.3
	Sự phân bố mưa
	
	
	
	

	
	3.4
	Các nhân tố ảnh hưởng tới mưa
	
	
	
	

	
	3.5
	Tài nguyên nước mưa và phương pháp xác định
	
	
	
	

	
	
	Bài tập: lập bản đồ đẳng lượng mưa và tính toán tài nguyên nước mưa cho 1 vùng cụ thể
	
	
	
	

	




5-7
	Chương 4
	Tài nguyên nước mặt
	






10
	






4
	






0
	Tài liệu [1];
[5] từ trang 39 đến trang 59;
[6] từ trang  đến trang     

	
	4.1
	Khái niệm và các loại nước mặt
	
	
	
	

	
	4.2
	Sự hình thành và phân bố nước mặt
	
	
	
	

	
	4.3
	Sự phân phối dòng chảy và lưu lượng dòng chảy
	
	
	
	

	
	4.4
	Các nhân tố ảnh hưởng tới nước mặt
	
	
	
	

	
	4.5
	Các pháp xác định tài nguyên nước mặt
	
	
	
	

	
	
	Bài tập: xác định tài nguyên nước mặt trên một lưu vực dòng chảy 
	
	
	
	

	


8-10
	Chương 5
	Tài nguyên nước dưới đất
	




12
	




4
	




0
	Tài liệu [1] [2] từ trang 147 đến trang 212


	
	5.1
	Các loại nước dưới đất
	
	
	
	

	
	5.2
	Các nhân tố ảnh hưởng tới tài nguyên dưới đất
	
	
	
	

	
	5.3
	Tài nguyên nước dưới đất và phương pháp xác định
	
	
	
	

	
	
	Bài tập xác định tài nguyên nước dưới đất
	
	
	
	

	







11-15
	Chương 6
	Quản lý và khai thác sử dụng tài nguyên nước
	











22
	











2
	











0
	Tài liệu [1]; [3] từ trang 5 đến trang 77 [4] từ trang 76 đến trang 82
[5] từ trang 169 đến trang 204;
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